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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334883068 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY ÁI Nữ 22/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.81  

2 334874290 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MAI AN Nữ 30/04/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 8.28  

3 334918596 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĨ AN Nam 20/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.83  

4 334896013 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THÚY ANH Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.66  

5 334903015 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VIỆT ANH Nam 21/12/1997 Bến Tre Kinh 7.99  

6 334931582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 08/11/1997 Trà Vinh  Kinh 9.13  

7 334962230 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THÚY ANH Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.93  

8 334942175 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU HOÀNG ANH Nữ 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.24  

9 334876415 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN GIA BẢO Nam 21/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.04  

10 334887854 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.34  

11 334875615 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGUYỄN NHƢ BÌNH Nữ 08/04/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 8.63  

12 334862415 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MỘNG BÌNH Nữ 19/09/1996 Trà Vinh Kinh 7.35  

13 334916699 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP QUỐC BÌNH Nam 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

14 334918041 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HỒNG CẨM Nữ 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.23  

15 334883703 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH CẦN Nam 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

16 334953462 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BẠCH KIM CHÂU Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.86  

17 334869880 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC DUNG Nữ 04/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

18 025768287 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THU DUYÊN Nữ 03/01/1997 TP Hồ Chí Minh Hoa 8.11  

19 334887390 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NAM DƢƠNG Nam 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.21  

20 334936363 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU ĐANG Nam 22/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

21 334888684 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.94  

22 334922559 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.20  

23 334895628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 31/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.55  



24 334932028 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUÂN ĐẠT Nam 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.75  

25 334895963 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NGỌC ĐIỆP Nữ 01/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.79  

26 334899167 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ GIÀU Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

27 334887174 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN KIM HÀ Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.34  

28 334931843 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VŨ HẠ Nữ 21/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

29 334851357 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC HẢI Nam 07/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.06  

30 334900900 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HỒNG HẢI Nam 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

31 334934838 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HỒNG HẠNH Nữ 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.01  

32 334946183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHƢU THỊ KIM HẠNH Nữ 12/04/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 6.95  

33 334879629 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NHƢ HẢO Nữ 06/08/1997 Vĩnh Long Kinh 8.26  

34 334895778 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ MỸ HẢO Nữ 27/03/1997 Trà Vinh Hoa 7.35  

35 334931540 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HÂN Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.99  

36 334919377 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ NGỌC HÂN Nữ 11/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

37 334936166 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ĐÌNH HẬU Nam 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.38  

38 334916432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THU HIỀN Nữ 01/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.22  

39 334902472 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.10  

40 334895851 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HIẾU Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.30  

41 334922499 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TUẤN NHƢ HOA Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

42 334932068 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH LONG HỘI Nam 04/12/1997 Trà Vinh Kinh 7  

43 334872118 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HỒ HUẾ Nam 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.08  

44 334954507 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ CHẾ PHƢƠNG HUY Nam 23/07/1997 TP Cần Thơ Kinh 7.46  

45 334927579 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH MỸ HUYỀN Nữ 24/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.22  

46 334953985 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 24/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

47 334904095 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ LỆ HUYỀN Nữ 17/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.98  

48 334944154 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ MỶ HUYỀN Nữ 17/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.33  

49 334865705 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ DUY KHÁ Nam 28/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

50 334931481 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NHỰT KHANG Nam 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.51  

51 334896643 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VỎ KHANG Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 6.49  

52 334922505 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG KHANG Nam 07/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

53 334889095 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HUỲNH KHANG Nam 07/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.82  

54 334942170 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ CHÍ KHANG Nam 26/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.84  

55 334851604 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG QUỐC KHÁNH Nam 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  



56 334904495 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 26/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.97  

57 334903851 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGỌC MINH KHOA Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.44  

58 334918021 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO ĐĂNG KHOA Nam 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

59 334947315 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ANH KIỆT Nam 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.56  

60 334895614 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHI KIỀU Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

61 334946005 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ DŨ TRƢỜNG KIM Nam 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.94  

62 334882510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LA THANH LAM Nữ 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

63 334898625 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRẦN KHÁNH LÂM Nam 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.96  

64 334898811 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ BẠCH LIÊN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

65 334832529 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC LINH Nữ 10/04/1997 Trà Vinh  Kinh 7.55  

66 334907527 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH LOAN Nữ 17/11/1997 Trà Vinh  Kinh 8.29  

67 334895600 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ HOÀNG LONG Nam 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 8  

68 334945042 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN LƢƠNG Nam 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

69 334942059 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HỒNG NGỌC MAI Nữ 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.53  

70 334916463 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Nữ 24/09/1997 Vĩnh Long Kinh 7.99  

71 334896364 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRÀ MI Nữ 16/12/1997 Trà Vinh Chăm 7.26  

72 334872615 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHỰT MINH Nam 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

73 334904729 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ VĂN MINH Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.99  

74 334872082 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH SONG MY Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.39  

75 334922772 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH DƢƠNG TÚ MY Nữ 02/02/1997   Trà Vinh Kinh 7.69  

76 334919379 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HỒNG NHU MỸ Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.83  

77 334872043 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ ĐẶNG HỒNG NGÂN Nữ 12/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.16  

78 334919361 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ THANH NGÂN Nữ 06/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.28  

79 334874269 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ BẢO NGÂN Nữ 14/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

80 334899359 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DƢƠNG THÚY NGÂN Nữ 08/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.09  

81 334895633 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THẢO NGHI Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

82 334954574 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỤC NGHI Nữ 13/07/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 7.74  

83 334932057 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THẢO NGHI Nữ 26/06/1997 Trà Vinh  Kinh 8.06  

84 334919795 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH TRỌNG NGHĨA Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.69  

85 334947770 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ CHÂU BỬU NGỌC Nữ 07/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.60  

86 334895441 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ KHÁNH NGỌC Nữ 02/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.71  

87 334866718 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI THỂ NGỌC Nữ 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.58  



88 334872594 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.87  

89 334922458 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI NGỌC NGUYÊN Nam 03/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.71  

90 334918598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.37  

91 334896198 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI TRUNG NGUYÊN Nam 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.70  

92 334918876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC THẢO NHI Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 9.28  

93 334872518 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI UYỄN NHI Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.52  

94 334933257 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.40  

95 334946247 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA THỊ NGỌC NHI Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.22  

96 334948414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH DIỆP THIÊN NHI Nữ 28/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.27  

97 334919343 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ YẾN NHI Nữ 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.28  

98 334919344 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.67  

99 334872591 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH NHƢ Nữ 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.39  

100 334926450 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ KIỀU OANH Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.50  

101 334892969 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ YẾN OANH Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.71  

102 334902027 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHƢU TIẾN PHONG Nam 30/01/1997 Sóc Trăng Hoa 8.46  

103 334913296 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĨNH PHÚ Nam 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.71  

104 334953318 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ KIẾN PHÚC Nam 16/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.79  

105 334888616 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ MỸ PHỤNG Nữ 29/08/1997 TP Hồ Chí Minh Hoa 8.68  

106 334953142 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM PHƢƠNG Nữ 31/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.32  

107 334872107 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH QUÂN Nam 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

108 334903846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HIỂN QUÂN Nam 08/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

109 334874287 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HẢI QUÂN Nam 26/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.32  

110 334916102 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THỊ THÚY QUYÊN Nữ 04/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.65  

111 334872525 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CAO XUÂN QUỲNH Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.09  

112 334919844 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN NGỌC QUỲNH Nữ 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.78  

113 334832503 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TẤN TÀI Nam 07/04/1997 Trà Vinh  Kinh 7.65  

114 334902435 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG ĐỨC TÀI Nam 18/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.76  

115 334953087 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ ÁI TÂM Nữ 12/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.53  

116 334936284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH CAO TẦNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.10  

117 334919378 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THANH Nữ 06/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

118 334958532 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC ĐAN THANH Nữ 04/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.74  

119 334892989 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG LÊ YẾN THANH Nữ 20/11/1997 Trà Vinh  Kinh 8.57  



120 334877143 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHÚC THẠNH Nam 13/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.93  

121 334904547 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH PHƢƠNG THẢO Nữ 04/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.81  

122 334904642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.55  

123 334895880 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LAI NGUYỄN DẠ THẢO Nữ 08/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.91  

124 334922508 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG CHIÊU THẢO Nữ 17/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

125 334933686 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HỒNG THẮM Nữ 18/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.45  

126 334889295 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ HỒNG THẮM Nữ 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.84  

127 334946308 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ CẨM THI Nữ 16/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.35  

128 334843769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG THI Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.01  

129 334946353 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MINH THI Nữ 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.24  

130 334872623 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ CHÍ THIỆN Nam 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.77  

131 334865707 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THI HOÀNG THỊNH Nam 22/07/1997 Trà Vinh  Kinh 7.68  

132 334878223 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THOẠI Nữ 23/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.31  

133 334887121 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ HỒNG THƠ Nữ 13/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.43  

134 334887463 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRANG MINH THUẬN Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.67  

135 334872515 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ PHƢƠNG THÚY Nữ 11/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

136 334865303 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM MINH THƢ Nam 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

137 334896276 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH MAI THY Nữ 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.30  

138 334904200 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦM ÁI TIÊN Nữ 18/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.43  

139 334942777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHAN THỦY TIÊN Nữ 30/03/1997 Vĩnh Long Kinh 8.54  

140 334883305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CÚC TIÊN Nữ 24/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

141 334887155 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ TRỌNG TÍN Nam 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.83  

142 334942851 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRỌNG TÍN Nam 04/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.46  

143 334944882 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIỀU BẢO TOÀN Nam 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.83  

144 334869520 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ THÙY TRANG Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.15  

145 334922079 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ BÍCH TRĂM Nữ 16/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.76  

146 334895974 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÂN Nữ 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.02  

147 334877628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TRÂN Nữ 04/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.72  

148 334861248 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TIẾN TRIỂN Nam 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.51  

149 334944626 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG NGHIỆP TRÌNH Nam 11/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.42  

150 334869965 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN AN THIÊN TRÚC Nữ 07/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.87  

151 334883154 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN CHÍ TRUNG Nam 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  



152 334872345 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU VĨNH TRƢỜNG Nam 23/08/1997 Vĩnh Long Kinh 7.57  

153 334922521 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 29/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.39  

154 334916536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG ANH TUẤN Nam 27/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.13  

155 334902511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TUYỀN Nữ 12/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.63  

156 334878225 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TUYỀN Nữ 05/09/1997 Vĩnh Long Kinh 8.29  

157 334886729 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ ĐÌNH TỬ Nam 14/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.14  

158 334932623 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG CÔNG ĐỨC UY Nam 07/06/1997 Vĩnh Long Kinh 8.86  

159 334906309 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUYỀN THANH VÂN Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.48  

160 334918008 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG TUYẾT VÂN Nữ 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.16  

161 334939249 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 9.21  

162 334888624 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦN TRỌNG VINH Nam 06/02/1997 Trà Vinh  Kinh 7.60  

163 334939870 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦN PHONG VINH Nam 15/08/1997 Vĩnh Long Kinh 9.02  

164 334874280 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MAI QUANG VINH Nam 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.05  

165 334879692 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN DƢƠNG KHÁNH VY Nữ 01/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.82  

166 334874284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ LAN VY Nữ 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.50  

167 334954777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỒNG CAO KHÁNH VY Nữ 31/10/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 7.58  

168 331815672 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUYỀN THIÊN Ý Nữ 18/09/1997 Vĩnh Long Kinh 7.91  

169 334897935 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HOÀNG YẾN Nữ 17/11/1997 Trà Vinh Kinh 9.11  

  


